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(HS làm bài trực tiếp vào bài kiểm tra)
	ĐIỂM




I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm): Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
	       Tuổi thơ chở đầy cổ tích

       Dòng sông lời mẹ ngọt ngào

                  Đưa con đi cùng đất nước

                 Chòng chành nhịp võng ca dao.

      Con gặp trong lời mẹ hát

                 Cánh cò trắng, dải đồng xanh

                 Con yêu màu vàng hoa mướp

     “Con gà cục tác lá chanh”.

     [...]
	     Thời gian chạy qua tóc mẹ

     Một màu trắng đến nôn nao

                Lưng mẹ cứ còng dần xuống

                Cho con ngày một thêm cao.

                Mẹ ơi, trong lời mẹ hát

                Có cả cuộc đời hiện ra

                Lời ru chắp con đôi cánh

               Lớn rồi con sẽ bay xa.

	     (Trương Nam Hương, Trích Trong lời mẹ hát, In trong Ban mai xanh, NXB Đồng Nai, 1994)


Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn thơ:
	    A. Thơ bốn chữ.                                           
	 B. Thơ năm chữ
	   C. Thơ sáu chữ                                             
	D. Thơ tự do


Câu (0,5 điểm). Đoạn thơ có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào?
	    A. Biểu cảm, tự sự, miêu tả                           
    B. Miêu tả, biểu cảm, thuyết minh
	C. Biểu cảm, miêu tả, nghị luận                       D. Nghị luận, biểu cảm, thuyết minh


Câu 3 (0,5 điểm). Cách gieo vần chủ yếu của đoạn thơ trên là:
	A. Vần chân, vần cách

B. Vần chân, vần liền                  
	C. Vần lưng, vần liền

D. Vần lưng, vần cách                            


Câu 4 (0,5 điểm). Hai câu thơ: ““Mẹ ơi, trong lời mẹ hát / Có cả cuộc đời hiện ra”” sử dụng thán từ nào?                                  
	    A. mẹ hát                                                    
	 B. Mẹ ơi
	   C. ơi      
	D. ra


Câu 5 (0,5 điểm). Ở đoạn thơ này, nhân vật trữ tình đã gặp “trong lời mẹ hát” những hình ảnh quen thuộc nào?
	A. Chiếc võng cùng người mẹ đưa con vào giấc ngủ

B. Hình ảnh người mẹ ngồi ru con trên chiếc võng chòng chành
C. Hình ảnh cánh cò trắng, dải đồng xanh, màu vàng hoa mướp, con gà cục tác
     D. Hình ảnh cò trắng đậu trên cánh võng chòng chành.


Câu 6 (0,5 điểm). Từ láy giàu sức gợi hình xuất hiện trong đoạn thơ trên là:
	  A. Ngọt ngào                         

  B. Chòng chành
	  C. Nôn nao                                  

  D. Cả A, B, C đều đúng


Câu 7 (0,5 điểm). Nghĩa của từ chạy trong câu thơ: “Thời gian chạy qua tóc mẹ” được hiểu như thế nào?
	A. Thời gian trong quá khứ               
B. Thời gian trôi qua nhanh                        
	 C. Thời gian hiện tại                         

       D. Thời gian trong tương lai


Câu 8 (0,5 điểm). Ý nào hiểu đúng nhất về nội dung chính của lời thơ sau?

                                              Lưng mẹ cứ còng dần xuống
                                              Cho con ngày một thêm cao
	A. Hình ảnh người mẹ còng lưng và người con cao lớn.
B. Khắc họa sự tương phản người mẹ già và người con còn trẻ.
C. Sự vất vả, hi sinh của người mẹ dành cho con.
D. Sự vất vả, hi sinh của người mẹ và lòng biết ơn của người con khi khôn lớn, trưởng thành.


Câu 9 (1,0 điểm). Nêu cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ trong bài thơ trên ( trình bày khoảng 5-6 dòng).
Câu 10 (1,0 điểm). Nhà thơ Trương Nam Hương đã gửi gắm những thông điệp nào từ văn bản trên?
II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)
       
Em đã từng tham gia nhiều chuyến đi hay nhiều hoạt động xã hội. Hãy kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội để lại cho em nhiều ấn tượng, cảm xúc nhất.
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2023- 2024

Môn: Ngữ văn lớp 8

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU (6,0 ĐIỂM)

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	   HS nêu được cảm nhận về hình ảnh người mẹ:

     - Người mẹ được tái hiện qua những lời hát ru ngọt ngào, qua mái tóc bạc ghi dấu thời gian, qua tấm lưng còng chịu nhiều sương gió (0,5)
     - Người mẹ tần tảo, chấp nhận mọi khó khăn vất vả để mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất (0,5)
     * Lưu ý: HS có thể có cảm nhận khác về người mẹ trong bài thơ, cách diễn đạt khác HDC (Không vi phạm đạo đức, pháp luật). GV cần tôn trọng cảm nhận của HS, trân trọng cho điểm.
	1,0



	
	10
	- HS nêu những thông điệp tác giả gửi gắm từ văn bản:

     + Hãy luôn biết trân quý tình mẫu tử thiêng liêng; trân quý tình cảm gia đình.

     + Luôn biết yêu thương, kính trọng, biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ.

     + Chăm chỉ học tập, rèn luyện để xứng đáng với công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ

     + Hãy lưu giữ những khúc hát ru để nuôi dưỡng tinh thần trẻ thơ… 

* Lưu ý: HS có thể nêu được những thông điệp khác với HDC nhưng hợp lí, không vi phạm đạo đức pháp luật, GV trân trọng cho điểm. HS chỉ cần nêu được 2 thông điệp có thể cho điểm tối đa.
	1,0



	II
	VIẾT (4,0 ĐIỂM)

	
	
	   a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự ( kể chuyện) gồm ba phần: 

Mở bài - Thân bài -Kết bài
	0,25

	
	
	   b. Xác định đúng yêu cầu của đề.” Kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội…
	0,25

	
	
	   c. Triển khai bài viết theo bố cục:
         1. Mở bài 
        2. Thân bài

           - Nêu mục đích chuyến đi/ hoạt động, lí do em tham gia hoạt động đó,…

           - Kể về hình thức tổ chức chuyến đi/ hoạt động (thành phần tham gia, thời gian, địa điểm,…).
           - Kể về diễn biến chuyến đi/ hoạt động (bắt đầu, hoạt động chính, kết thúc).

           - Nêu kết quả của chuyến đi/ hoạt động (về vật chất và về tinh thần)

           - Ý nghĩa của chuyến đi/ hoạt động đó đối với em và những người xung quanh ( hiểu biết, bài học,…)

    Lưu ý: Bài viết cần biết đan xen các yếu tố miêu tả, biểu cảm như:
         + Tả cảnh thiên nhiên xung quanh, tả hoạt động của em và những người tham gia.

         + Cảm xúc của em qua chuyến đi/ hoạt động…..

       3. Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của hoạt động và rút ra bài học sau khi tham gia chuyến đi/ hoạt động xã hội.
	3,0

	
	
	   d. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	
	   e. Sáng tạo: Sáng tạo trong cách dẫn dắt tình huống, lời kể linh hoạt, kết hợp nhịp nhàng các yếu tố miêu tả, biểu cảm,..
	0,25

	
	
	   * Lưu ý: HDC trên chỉ là gợi ý, GV căn cứ vào bài làm của HS để linh hoạt cho điểm. Khuyến khích những bài viết sáng tạo, đan xen nhịp nhàng các yếu tố miêu tả, biểu cảm, biết đưa lời thoại phù hợp,…
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ (Ngoài CT SGK)
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội  để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc nhất.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ (%)
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ
	Nhận biết:

( Nhận biết được phương thức biểu đạt, thể thơ.

( Nhận biết được hình ảnh, chi tiết tiêu biểu, cách gieo vần trong bài thơ. 

( Nhận biết được các biện pháp tu từ trong bài thơ. 

Thông hiểu: 

( Xác định được bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ. 

( Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh và một số thủ pháp nghệ thuật. 

( Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 

( Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.
Vận dụng: 

( Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ. 

( Nêu được những những tư tưởng, tình cảm, thông điệp mà văn bản muốn gửi gắm tới người đọc.

	3TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc nhất .
	Nhận biết: Bài văn đảm bảo bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; đúng kiểu bài kể chuyện có yếu tố miêu tả, biểu cảm.

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)

Vận dụng: 

Viết được một bài kể chuyện theo trình tự hợp lí. Nội dung chi tiết, làm nổi bật được kể chuyện xen yếu tố miêu tả, biểu cảm.

Vận dụng cao:
Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn tình huống, lời kể,…

	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng số 
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%


